Unit Four : Learning a Foreign Language

Nội dung bài đọc:
Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?
Lan: Yes ..., I have.
Paola: Were the questions difficult?
Lan: Well, they were quite hard.
Paola: Did you pass?
Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.
Paola: What questions did she ask you?
Lan: First she asked me what my name was, and where I came from. Paola: They were easy for you, weren't they?
Lan: ... Then she asked me why I was learning English, ... and if I spoke any other languages.
Paola: Go on.
Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... And she asked how I would use English in the future.
Paola: What else did she ask you?
Lan: Oh, Paola! Let me try to remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.
Paola: Is that all, Lan?
Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage.
Paola: What did she say in the end?
Lan: I’m trying to remember... Oh, yes! Exactly she said “If you want to attend the course, you must pass the written examination. Good luck!”
Paola: It’s terrible. Lan. I don’t think I will be able to pass the exams.
Lan: Don’t worry, Paola. Everything will be all right.
Hướng dẫn dịch:
Paola: Chào Lan! Bạn thi xong chưa?
Lan: Xong rồi.
Paola: Các câu hỏi có khó không?
Lan: À, chúng rất khó.
Poola: Bạn đỗ chứ?
Lan: Mình không biết (chắc). Giám khảo không nói.
Paola: Cô ấy hỏi bạn những câu hỏi gì vậy?
Lan: Trước tiên bà ấy hỏi mình tên mình là gì và mình quê ở đâu.
Paola: Chúng dễ đối với bạn, phải không?
Lan: Sau đó bà ấy hỏi mình tại sao mình học tiếng Anh, ... và mình có muốn sử dụng ngôn ngữ nào khác nữa không trong tương lai.
Paola: Cô ấy còn hỏi gì nữa?
Lan: Cô ấy hỏi ở nước của mình học tiếng Anh như thế nào. Và cô ấy hỏi lại mình sử dụng tiếng Anh ra sao trong tương lai.
Paola: Cô ấy còn hỏi bạn gì khác nữa không?
Lan: Oh, Paola! Đế mình nhớ lại xem! À, cô ấy hỏi mình nhận thấy khía cạnh nào của việc học tiếng Anh rất khó.
Paola: Có bấy nhiêu hả Lan?
Lan: Oh. Có rất nhiều câu hỏi khác. Cô ấy yêu cầu mình đọc một đoạn văn.
Paola: Vậy cuối cùng cô ấy nói gì?
Lan: Mình đang cố nhớ ..., à đúng rồi! Chính xác cô ấy nói là "Nếu em muốn tham gia khóa học này em cần phải đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!"
Paola: Khủng khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ mình sẽ có thể thi đậu.
Lan: Đừng lo, Paola ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi.
a. Practise the dialogue with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

LISTEN & READ
1. to learn a foreign language: học ngoại ngữ
2. as much as possible: càng nhiều càng tốt		            15. Exactly (adv.) chính xác
3. to learn by heart:	học thuộc lòng				16. Let me try to remember: để tôi cố nhớ
4. Have you finished your exam? Bạn thi xong chưa?	17. Aspect (n.): lĩnh vực, phương diện
5. to finish (v.): hoàn thành					18. There were a lot of other questions:
6. Exam / examination (n.):	kỳ thi 				19. to read a passage: đọc đoạn văn
7. Difficult (adj.):	khó 					20. in the end: cuối cùng
8. Quite hard: 	tương đối khó					21. to attend the course: tham dự khó học
9. to pass (v.) : vượt qua					22. Good luck: chúc may mắn
10. Examiner (n.): giám khảo				            23. Terrible (adj.): kinh khủng
10. to ask (v.):	 hỏi, đề nghị					24. I will be able to …  : tôi sẽ có thể… 
11. easy (adj.): dễ dàng					25. Everything will be all right: 
12. to go on (v.): tiếp tục đi, còn gì nữa			      mọi việc sẽ ổn thôi.			
13. in the future: trong tương lai				26. to pass the exam: thi đậu
14. What else did she ask you?				
      Ngoài ra cô ấy còn hỏi bạn cái gì nữa không?

Exercise : Fill in each gap with a suitable word from the box
passage 	difficult	hard		exactly		passed		examiner
future		else		going on		terrible		attended





1. Two hundred people __________ the wedding.
2. What _________ do you want for your birthday?
3. The workers worked__________ to complete the project before winter.
4. Mary had a _________ headache and spent the day in bed.
5. I easily __________ the history exam.
6. Something is __________ in the center of town.
7. Meet me at _________ 8:00 A.M. in front of the building.
8. No one could solve the __________math problem.
9. I planned for my __________ by saving a lot of money for studying.
10. I liked the __________ in your poem that dealt with darkness.

ROYAL ENGLISH COLLEGE
Oral examination: kỳ thi vấn đáp		   List (n.): danh sách 
Royal (adj.):	thuộc về Hoàng gia	               to show / showed / shown: cho xem, cho thấy
Stage (n.): giai đoạn 				   to describe (v.): miêu tả
Candidate (n.): thí sinh				   Hobby (n.): sở thích
College (n.): trường Cao đẳng
____________________________________________________________________________________  

LISTEN:

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (v) the boxes and correct the false sentences. (Nga đang nói chuyện với Kate về việc học tiếng Anh của bạn ấy. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ. Đánh dấu (V) vào các khung và sửa lỗi câu sai.)
Nội dung bài nghe:
Host: Kate, can I introduce you to Nga. She’s studying English here in London.
Kate: Hello, pleased to meet you.
Nga: Pleased to meet you, too.
Kate: Where are you from, Nga ?
Nga: I’m from Vietnam.
Kate: Why are you studying English here?
Nga: I need it for my job.
Kate: Really ?So, what do you do ?
Nga: I work for a bank, an international bank in Hanoi.
Kate: Oh, I see. Did you learn English at school ?
Nga: Yes, and at university, too. But I’ve forget…er…forget…
Kate: Forgotten.
Nga: Yes, of course. I’ve forgotten a lot of it. I want to improve my writing skill. You know…sometime I have to write letters in English.
Kate: What about listening, Nga ?
Nga: It’s terrible. This is my biggest problem. People talk very quickly and I can't understand them.
Kate: Do you like studying English ?
Nga: Oh yes. It’ an interesting language and it’s very useful; and I can talk to people from all over the world… and I can understand the words of my favorite songs, too.
Kate: Well. That’s very good. Good luck to you, Nga.
Hướng dẫn dịch:
Chủ nhà: Kate, giới thiệu cháu với Nga nhé. Bạn ấy đang học tiếng Anh ở Luân Đôn.
Kate: Xin chào, rất vui được gặp bạn.
Nga: Cũng rất vui được gặp bạn.
Kate: Bạn đến từ đâu, Nga?
Nga: Mình đến từ Việt Nam.
Kate: Tại sao bạn học tiếng Anh ở đây?
Nga: Mình cần nó cho công việc.
Kate: Thật á? Vậy, bạn làm nghề gì?
Nga: Mình làm việc cho một ngân hàng quốc tế tại Hà Nội.
Kate: Ồ, mình hiểu rồi. Bạn đã học tiếng Anh ở trường chứ?
Nga: Có và ở trường đại học. Nhưng mình quên rồi...
Kate: Quên rồi.
Nga: Ừm dĩ nhiên. Mình quên nhiều lắm. Mình muốn cải thiện kỹ năng viết. Bạn biết đó thỉnh thoảng mình phải viết thư bằng tiếng Anh.
Kate: Còn kỹ năng nghe thì sao, Nga?
Nga: Kinh khủng lắm. Đó là vấn đề lớn nhất của mình. Mọi người nói rất nhanh và mình không thể hiểu họ.
Kate: Bạn có thích học tiếng Anh không?
Nga: Ồ có. Đó là một ngôn ngữ thú vị và rất có ích; và mình có thể nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới và mình cũng có thể hiểu những từ của những bài hát mà mình yêu thích.
Kate: À. Thật tốt. Chúc bạn may mắn nhé Nga.
New words:
Favorite song:	 ____________________________        All over the world:   _______________		
Problem (n.):  _____________________________	      International (adj.): ________________
Really (adv.): _____________________________	      University (n.):	__________________
job (n.): __________________________________       Work for: 		__________________
Quickly (adv.):_____________________________      Good luck to you: __________________

Complete the dialogue while you are listening: 
Host:	 Kate, can I introduce you to Nga? She’s studying English here in London.
Kate:	 Hello, pleased to meet you.
Nga: 	Pleased to meet you, too.
Kate: 	Where are you from, Nga?
Nga: 	I’m from Viet Nam.
Kate: 	Why are you studying English here?
Nga: 	I need it for my (1)_________.
Kate: 	(2) ________? So, what do you do?
Nga: 	I work (3) ________ a bank, an (4) _____________ bank in Ha Noi.
Kate: 	Oh, I see. Did you learn English at school?
Nga: 	Yes, and at (5) _____________, too. But I’ve forget er… forget…
Kate: 	Forgotten.
Nga: 	Yes, of course. I’ve forgotten a lot of it. I want to improve my writing skills. 
You know … sometimes I have to write letters in English
Kate: 	What about listening, Nga?
Nga: 	It’s terrible. This is m biggest(6) ___________. People talk very (7) ________ and I can’t 
understand them.
Kate: 	Do you like studying English?
Nga: 	Oh, yes. It’s an interesting language and it’s very useful; and I can talk to people from all (8) __________the world … and I can understand the words of my (9) _______________, too.
Kate: 	Well. That’s very good. Good(10) _________ to you, Nga.

Exercise: TRUE or FALSE?
1. Nga’s listening skill is very well.				_______
2. Kate works for a bank in Hanoi.				_______
3. Nga wants to understand the words of her favorite songs.	_______
4. Nga is studying English in London.				_______
5. In Nga’s opinion, English is useful.				_______
6. Kate is studying English here for her job.			_______
7. Nga didn’t learn English at school.				_______
8. Nga wants to improve her speaking skill.			_______
9. Nga works for a national bank in Ho Chi Minh City	_______ 
10. Nga is from Viet Nam.					_______ 
___________________________________________________________________________________________  


WRITE: 

1. a letter of inquiry: thư yêu cầu			10. yours faithfully: chân thành cảm ơn
2. formal (adj.): trang trọng				11. to express (v.): bày tỏ, diễn tả
3. recipient (n.): người nhận				12. interest (n.) : sự quan tâm
4. today’s edition : báo ra hôm nay			13. to state (v.): nói
5. detail (n.) : chi tiết					14. to supply (v.): cung cấp
6. fee (n.) : học phí					15. record of study: học bạ
7. a spoken Vietnamese test : bài kiểm tra 		16. polite (adj.): lịc h sự, lễ phép
nói tiếng Việt.
8. necessary (adj.) : cần thiết
9. to look forward to + VERB – ing : mong đợi……

Exercise 1: 
Read the advertisement below. Finish the letter of inquiry to the language center by filling the blank with words from the box. There are more words than needed.
T.C.D LANGUAGE CENTER
131 Đinh Tiên Hoàng St –Bình Thạnh District – HCMC

· English class – morning – afternoon – evening
· Well-qualified teachers
· Comfortable & modern rooms
Courses start every two weeks











rather  -  advertisement   -   book  -  forward  -  interested  - less – send  -  skills



Dear sir,
I read the (1) _______________ of your language center in today’s edition of Mực Tím Newspaper. 
I am (2) ____________ in learning English and I would like some more information about your courses.
I am a grade 9 student. My English is (3) __________ good at school, but I want to improve my listening and speaking (4) __________. Would you please (5) __________ me some details of the course? Do I have to complete a placement test? 
I am looking (6) __________ to hearing from you.
Yours faithfully.
Tran Van Dung

Exercise 2: 

Put the words in the correct order
1. you / a / vacation / I / longer / wish / had.  ___________________________________________ 
2. cities / the / in / ways / two / some / are / same / the.  __________________________________ 
3. Jeans / been / of / out / never / have / fashion.  _______________________________________ 
4. you / seen / Have / recently / her /?  ________________________________________________ 
5. Liz / a lot of / to / the trip / show / took / photos / parents / her / to.  _______________________
6. the / and / collects / feeds / chickens / eggs / their / he.  _________________________________
7. dark / short / has /  She / hair.  _____________________________________________________ 
8. we / it / caught / bus / time / the / is.  ________________________________________________ 
9. English / you / studying / here / are / Why?  __________________________________________ 
10.  also / me / asked / to / a / She / passage / read.   _______________________________________
Exercise 3 :
Make a complete sentence from these cues.
1. Lan / look forward / go / trip / Nha Trang / tomorrow.
__________________________________________________________________________________ 
2. People / go / village / have rest / after / hard-working week.
__________________________________________________________________________________
3. If you / want / attend / course / must / pass /written exam.
__________________________________________________________________________________ 
4. Nam / not learn / lesson / so / punish / teacher.
__________________________________________________________________________________ 
5. You / have / difficulty / study / foreign language /?
__________________________________________________________________________________ 
6. He / have / so /books / cannot /read.
__________________________________________________________________________________ 
7. They / see /that film /TV / last night. 
__________________________________________________________________________________ 
8 I / wish / be / the beach / friends / now.
__________________________________________________________________________________ 
9. If / you / work / hard /pass final exam / easily.
__________________________________________________________________________________ 
     10. Study English well / have more chances for a good job/ be successful in life. 
      __________________________________________________________________________________ 
[bookmark: _GoBack]LANGUAGE FOCUS
Reported speech (Câu gián tiếp)
1. Statements 
Study the following sentences carefully
A. My mother said to me,  “I am ill today.”
           
My mother  told  me   that she was ill that day.
	                                           
B. She said, “I hope you will stay here with me.”
She said (that) she hoped I would stay there with her. 

C. I often say to her,” I’ll do anything for you now.”
I often tell her that I will do anything for her now.












	





RULES: 
How to change direct speech into reported speech.
1. Change say to (introductory verb) into tell, said to into told
2. Omit the comma (,)  
3. Change the inverted commas (“ ”) into THAT (possibly omitted)
4. Change Pronouns and Possessive Adjectives.
Note that the 3rd person won’t change.
5. Change verb TENSES if the introductory verb is PAST 

For further explanations of this lesson that we use to talk about grammar, see pages 94 – 95 in your student’s book (Tieng Anh 9)

Exercise 1:  
Turn into Report Speech
1. “The shirt looks nice,” Lan said 
 Lan said __________________________________________ 
2. “I will spend two weeks on a farm,” Mr Quang said. 
 Mr Quang said that __________________________________ 
3. My sister prefers a yellow dress to a red one,” Minh said.
 Minh said that ______________________________________
4. “Our house is next to hers,” said the old man.
 The old man said that ________________________________
5. “I must do it now,” said the man.
 ___________________________________________________
6. The driver said, “This hotel looks new.”
 ___________________________________________________ 
7. The boys said, “We are going to hold a party here.”
 ___________________________________________________ 
8. “These are all we have,” said the girls.
 ___________________________________________________ 
9. “We, said the students, won’t be late for school again.” 
· ___________________________________________________ 
10. “My school is on the other bank of the river,” said the boy.
	___________________________________________________

2. QUESTIONS 
 Examine the following sentences: 
She said to me ,   “ Are  you ready now?”
			  

She asked me       if I       was ready then.
                                              
I said, “Where are you going now, Mary?”
I asked Mary where she was going then.

She usually says to me, “What time is it now?”
She usually asks me what time it is now.














RULES
1. Change SAY (TO) into ASK, WONDER, WANT TO KNOW
2. Omit the comma (,)
3. Change the inverted commas (“”) into if or whether when the question begins with a verb.
4. Change Pronouns and Possessive Adjectives.
5. Put the Subject before the Verb.
6. Change Verb tenses if the introductory verb is PAST
7. Change words denoting TIME / PLACE
8. Change the questions mark (?) into a period (.)
Exercise 2: 
1. “Do you have lunch before leaving?” (I asked her) 
_______________________________________________________ 
2. “Is this your last name?” (The postman asked me) 
_______________________________________________________ 
3. “Can you ride a horse?” (The woman asked Peter) 
_______________________________________________________
4. “Will you stay here for the night?” (The man asked us)
_______________________________________________________
5. “Are you interested in farming?” (The old man asked her)
_______________________________________________________
6. “What time is it?” (He asked me) 
_______________________________________________________ 
7. “What day is today?” (The woman asked me) 
_______________________________________________________
8. “What’s your name?” (The man asked me)
_______________________________________________________ 
9. “Where do you come from?” (The policeman asked me) 
_______________________________________________________ 
10. “Why are you so late?” (My friend asked me) 
_______________________________________________________ 

Exercise 3:  
1. They said, “We will finish the test tomorrow.”
They said ___________________________________________________________________________
2. He said, “I like traveling by car.”
He said _____________________________________________________________________________
3. She said” I can swim well.”
She said _____________________________________________________________________________ 
4. They said, “We don’t like eating this food.” 
They said ____________________________________________________________________________ 
5. “I need these books,” he said.
He said ______________________________________________________________________________ 
6. The police officer said to me “What is your name?”
The police officer asked _________________________________________________________________
7. “How much are these hats?” he asked John.
He asked John _________________________________________________________________________ 
8. “How often do you visit her?” I asked John
I asked John ___________________________________________________________________________
9. “Can you sing this song?” he asked me.
He asked me ___________________________________________________________________________
10. “Are they cutting grass in this garden?” I asked him.
I asked _________________________________________________________________________________


CONDITIONAL SENTENCES WITH MODAL VERBS
If it rains tomorrow, I’ll stay home.
He’ll accept your invitation if you invite him.

      If clause 			,              Main clause
(Simple present tense)	           +	  (Modal verbs)
Modal verbs:
Will	    diễn tả kết quả sẽ xảy ra
May / might 	diễn tả khả năng có thể xảy ra
Can 	    diễn tả khả năng có thể làm được
Must 	    diễn tả sự bắt buộc, cần thiết
Have to   diễn tả sự cần thiết theo chủ quan người nói
Mustn’t   diễn tả sự cấm, không được làm
Should     diễn tả lời khuyên


















Exercise 1: 
1. If we (have) ___________ time, we (come) __________ back to the beach.
2. If you (not help) ____________her, she (be) ____________unsuccessful.
3. If she (not have) _____________another idea, we (stop) ____________ our meeting.
4. You (not punish) ___________ if you (be) ___________ punctual.
5. Unless you (smoke) ____________ you (die) ___________ of lung cancer.
6. If you (need) ____________ the dictionary, I (lend) ___________ you it.
7. I (inform) _____________ you the news if I (go) ___________ there.
8. You (not feel) ____________well if you (not stay) _____________ in bed longer.
9. Unless they (accept) ____________, I (have to write) another report.
10. If Mai (give) ______________ me your phone number, I (phone) ___________ you.
Exercise 2
Choose the best option by circling letter A, B, C or D to complete the following sentences.
1. If you do not put on your overcoat, you ___________. 
A. ought to get a cold		B. must get a cold
C. should get a cold		D. might get a cold
2. If your sister wants to keep fit, she _________.
A. should do more exercise	B. shouldn’t do exercise
C. might do exercise		D. needn’t do exercise
3. If you and your friends want to pass the national exam, you ___________.
A. might study hard		B. can study hard
C. must study hard		D. ought not to study hard
4. If you want to get a driving license, you ___________.
A. need to learn a drive	B. ought to learn a drive
C. must learn to drive		D. should learn to drive
5. If you want to gain weight, you ___________.
A. should eat a lot of fattening food		B. have to eat a lot of fattening food
C. must eat less fattening food		D. must eat a lot of fattening food

Exercise 3: 
Rewrite each sentence in. such away that it means almost the same as the one printed before it
1. It stops raining. We walk around the lake.
If it __________________________________________________________________________________ 
2. You have little money. You can’t buy the ticket.
If you ________________________________________________________________________________ 
3. Mr. Hoa doesn’t come here. He doesn’t have free time.
If ____________________________________________________________________________________ 
4. She becomes a tourist guide. She is good at English.
If she _________________________________________________________________________________ 
5. They have to run faster because they are going to be late.
If _____________________________________________________________________________________ 
6. You press this button to start the machine. 
If _____________________________________________________________________________________ 
7. It rains heavily, so we stay at home.
If _____________________________________________________________________________________ 
8. They have to see the dentist because of the toothache.
If _____________________________________________________________________________________ 
9. We stop destroying forests to have clean air.
If _____________________________________________________________________________________ 
10. She makes noise, so she gets bad marks.
If _____________________________________________________________________________________ 



WORD FORMATION
1
	
	VERBS
	NOUNS
	ADJECTIVES
	ADVERBS
	MEANINGS

	1
	Advertise
	Advertisement
Advertising
Advertiser 
	Sự quảng cáo

Ngươì quảng cáo
	
	Quảng cáo

	2
	
	Approximation
	Approximate 
	
	Khoảng chừng, gần

	3
	Attend
	Attendance
Attendant 
	Sự tham dư
Người tham dự
	
	

	4
	Beautify
	Beauty
	Beautiful
	Beautifully
	Đẹp

	5
	
	
	
	
	

	6
	Choose
	Choice
	
	
	Chọn lựa

	7
	Compare
	Comparison
	Comparative
	
	So sánh

	8
	Correct
	Correction
	Correct
	Correctly
	Sửa chữa. đúng

	9
	
	Difficulty
	Difficult
	Difficultly
	Khó khăn

	10
	Ease
	Easiness
	(un) easy
	Easily
	Dễ dàng

	11
	Enable
	Ability
	(un) able
	
	Cho phép, có thể

	12
	Examine
Xem xét, thi
	Exam(examination)
Examiner 
giám khảo
Examinee thí sinh
	Kỳ thi
	
	

	13
	
	Exactness
	Exact
	Exactly
	Chính xác

	14
	
	Excellence
	Excellent
	Excellently
	Xuất sắc

	15
	
	Expensiveness
	(in) Expensive
	 Expensively
	Mắc

	16
	Experience
	Experience
	(un)experienced
	
	Trải qua, kinh nghiệm

	17
	Express
	Expression
	
	
	Diễn đạt

	18
	
	Faith Faithfulness
	Faithful
	Faithfully
	Trung thành

	19
	Favor
	Favor
	Favorite
	
	Yêu thích

	20
	Feel
	Feeling
	
	
	Cảm thấy

	21
	Finish
	Finish
	Finished
	
	Hoàn thành

	22
	
	Foreigner
	Foreign
	
	Người nước ngoài

	23
	
	Heart
	Hearty / heartless
	Heartily  
Heartless
	Trái tim, tận tâm, 
vô tâm

	24
	Help
	Help
	Helpful có ích
Helpless vô ích
	Helpfully
Helplessly
	Giúp đỡ, 

	25
	Hope
	Hope
	Hopeful  hy vọng
Hopeless vô vọng
	
	

	26
	Improve
	Improvement
	
	
	Cải thiện

	27
	Include
	Inclusion
	Inclusive
	
	Bao gồm

	28
	Inform
	Information
	Informative
	
	Thông tin

	29
	Inquire
	Inquiry / inquirer
	Inquiring
	Inquiringly
	Yêu cầu

	30
	Interest
	Interest
	Interesting/
Interested (in)
	
	Quan tâm, thích

	31
	Nationalize
	Nation quốc gia
Nationality
 quốc tịch
	(inter)national
Quốc tế
	
	

	32
	Persuade
	Persuasion
	Persuasive
	Persuasively
	Thuyết phục

	33
	Qualify
	Qualification
	(well) qualified
	
	Đủ tư cách

	34
	
	Reason
	(un)reasonable
	Reasonably
	Lý do, lý lẽ

	35
	
	Skill
	Skillful 
	Skillfully
	Kỹ năng

	36
	Speak
	Speech câu nói
Speaking việc nói
Speaker người nói
	
	
	

	37
	Use
	Use /usage sử dụng
Using / user ngươì sử dụng
	Useful có ích
Useless  vô ích 
	
	



PRACTICE
Use the correct form of the word given in each sentence:
  1. (Advertise)            When I read the ___________ for studying, I knew I wanted to attend there	
  2. (Attend)            	The teacher was surrounded by his_____________ .		
  3. (Beautify)         	We had a __________ of a day for the picnic.		
  4. (Difficult)            	Call the doctor if you have any ___________ after surgery.			
  5. (Ease)           		My grandfather sits in his rocking chair and enjoys the ________of his retirement.
  6. (Examine)       	The law school entrance ____________ is often difficult.       
  7. (Excellence)	My grades this semester were _____________.
  8. (Experience)   	An ____________ babysitter will not panic in an emergency situation.
  9. (Faith)          	I admire my parent’s ____________ to each other.
 10. (Favor)	          	 Chocolate is my _________ ice-cream flavor.
11. (Persuade)          	They argue __________ in their discussion.
 12. (Speak) 	           	The __________ paused to drink a sip of water.
 13. (Help)		The information the librarian gave me was very _________.
 14. (Use)           	The student took many __________ courses in college.
 15. (Improve)           	The doctor told me that she could see ___________ in my breathing..     
 16. (Interest)		His essay was clearly and __________ written.
 17. (Skill)		After a few years, he became very __________ at drawing.
 18. (Heart)		After the long hike, Tom was ready for a __________ meal.
 19. (Qualify)		The ___________are for this job are very high.
 20. (Beautiful)	She sang and danced ____________ in my birthday party.
 
 PRACTICE TEST
I. Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank:
1. My brother __________ English for 6 years.
     A. learns		B. learn			C. has learnt			D. have learnt
2. I’ll help you with money _________ I have some.
     A. if			B. so				C. but				D. and
3. We have many well-___________ teachers here.
     A. quality		B. qualify			C. qualification		D. qualified
4. If you study at The Brighton Language Center – UK, you can live in a _______ on campus.
     A. dormitory	B. mobile room		C. hotel		`	D. classmate
5. Please phone this number for more ____________.
     A. inform		B. information			C. informatively		D. informative
6.  He is an _________ of this newspaper office.
   A. chance		B. announcement  		C. banyan tree			D. editor
7. This school has an excellent ____________. 
     A mosque		B. reputation			C. label			D. harvest
8. Listening is an important _________ in learning English, but I am not good at it.
     A. label		B. blanket			C. skill				D. tuition
9. The man is very interested in this _________ of the job.
     A. medicine	B. aspect			C. dictionary			D. campus
10. I learned to drive ________ 1990 at the age of 17.
     A. for		B. on				C. in				D. since
11. __________ you hurry, you won’t catch the bus.
     A. Unless		B. As				C. Although			D. Because
12. ___________ must write their names on the top page of the exam paper.
     A. Records		B. Fee				C. Stage			D. Candidates
13. The work needs _____________ before noon.
     A. finishing		B. finish			C. to finish			D. be finished
14. She asked me where I ____________.
     A. live	          	B. lived     			C. living	          		D. am living.
15. she asked me ____________ I came from.
     A. where 		B. what			C. who				D. which
16. Pick out the word that doesn’t belong to the rest:
    A. table		B. television			C. chair			D. bed
17. it’s time we ________home. 
    A. went		B. go 				C. going			D. have gone
18. What a lovely hat! – I wish I __________ one like that.
    A. have		B. will have			C. can have			D. had
19. I must come to the meeting __________.
    A. yesterday		B. since yesterday		C. last year			D. tomorrow
20. What ___________ of learning English do you find the most interesting?
   A. fields		B. aspects			C. impression			D. pants

II. Give the correct tense or form of the verb given in each sentence:
1. Should we _________ a lot of water every day?						( drink )
2. You ought _________to the doctor if you are not well.					( go )
3. His daughter wanted __________ a famous singer.					( be)
4. My mother said she _________ busy then.						( be )
5. The children ________ back since last Sunday.						( come )
6. Our school _________ in 1957. 								(found )
7. Lan looked very happy because she’s __________ the graduated exam.		( pass )
8. She asked me what my name __________.						( be )
9. If you want to _________ your English, we can help you.				( improve )
10. We met each other when we _________ in France.					( study )
III Choose the underlined word or phrase ( A, B, C or D ) that needs correcting :
 
1. I don’t know how spell this difficult word.	
          A        B      	  C                D                                             			 ____________
 2. The examiner asked me how I will use English in the future.
                 A                      B              C                       D		           		 ____________
 
3. How far does it take you to get there?            
             A                 B            C           D                                 			 ____________
 4. I wish I have a chance to live in a modern country like Singapore.  
                    A                        B                 C                      D                                      ____________
 5. If I felt better, I will go to the cinema with you this Sunday.
           A           	    B       C                  D                   				  ____________
 6. I will go swimming if the weather were better now.
                       A             B                    C                 D                                               ____________
 7.  What do you often do at your free time?			
         A                   B           C                    D				 		  ____________
 8.  Don’t you know the important of self-study?				   
        A                B                C                          D					   ____________	
 9.  I was such nervous that I didn’t think I would pass the exam.           
      	      A                        B   C                        D				                ____________
 10.  Jack was talking to the next Olympic Games.                
                           A        B         C                       D				                ____________

IV. Choose the word or phrase ( A, B, C or D ) that best fits the blank space in the following passage:
 
 English is the language of (1) ___________ communication in many areas (2) ________ life – trade, air and sea transportation, tourism, sports, and entertainment. More and (3) ________ people also need English for (4)________ at colleges and universities. New advances in science, technology, and medicine happen so (5)________ that it is impossible (and very expensive) (6) _________ everything into different languages. So most things are published in English, and (7) ________ you want to keep up with the latest ideas in any subject, you (8) _______ English.
       
       1.  A. nation		B. national			C. nationality			D. international
       2.  A. on			B. in				C. for				D. of
       3.  A. many		B. much			C. more			D. few
       4.  A. to study		B. studying			C. studies			D. studied
       5.  A. fastly		B. fast				C. quick			D. quickly
       6.  A. to translate		B. to pass			C. to pray			D. to persuade
       7.  A. because 		B. but				C. so 				D. if
       8.  A. need 		B. relax			C. lie				D. inspire

V. Read the following passage and then decide whether the statements that follow are True or False:
 	Every year many people in the world learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, others learn in evening classes. A few learn English by themselves or just by hearing the language on television or among their friends. Most people must work hard to learn English.
Why do all these people want to learn English? It is difficult to answer that question. Young children learn English at school because it is one of their subjects. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of their books are in English at college or university. Other people learn English because the want to read newspapers or magazines in English.

True	False
1. Adults cannot study English.							              
2. English is easy for most language learners.					            
3. English is compulsory for children at school.					            
4. Students sometimes need to read books in English 				            

VI. Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them:
1. She last wrote to me three months ago.
   She hasn’t ___________________________________________________________________
2. “We are having a picnic tomorrow”, Lan said
   Lan said that _________________________________________________________________ 
3. They have painted the wall white.
   The wall _____________________________________________________________________
4. John said, “Why do I have to leave my bag here, Mom?”
   John asked his mother __________________________________________________________
5. “Can you use a computer?”, the old man asked her.
   The old man ___________________________________________________________________
6. Mark feels sad. He wants to have some friends with him.
   Mark wishes __________________________________________________________________
7. Someone’s going to interview Dr. Johnson tomorrow.
   Dr. Johnson __________________________________________________________________
8. Study harder or you will fail the final exam.
   If ___________________________________________________________________________




NOTE-TAKING:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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